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      TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TH NH  H  T   NINH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       TỈNH T   NINH  

 
  Bản án số: 72/2019/HNGĐ-ST 

  Ngày:  28-10-2019 
 V/v: “Tranh chấp chia tài sản  

 chung sau khi ly hôn”. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N TH NH  H  T   NINH – TỈNH T   NINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hương.    

 Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Dương Văn Quản; 

                                                     Bà Lê Thị Một.  

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hạnh, Thư    T   án nh n d n thành phố 

Tây Ninh, tỉnh T y Ninh. 

   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  T    inh  t nh T    inh 

tham gia phiên toà: Bà Dương Thị Tiểu Phương, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở T   án nh n d n thành phố T y 

Ninh, tỉnh T y Ninh xét xử sơ thẩm công  h i vụ án thụ l  số: 303/2019/TLST-

HNGĐ ngày 23 tháng 5 năm 2019 về “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly 

hôn” theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số: 82/QĐST- HNGĐ ngày 14 tháng 

10 năm 2019 giữ  các đương sự:  

  1. Nguyên đơn: Chị Đỗ Thị K, sinh năm 1978; có mặt 

          2. Bị đơn: Anh Huỳnh Minh T, sinh năm: 1978; có mặt 

  Cùng đị  chỉ: Số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành phố 

T, tỉnh T y Ninh.  

NỘI  UNG VỤ  N: 

Ñôn khởi kiện ngaøy 14-5-2019 và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn  

chị Đỗ Thị K trình baøy:  

Theo Bản án số: 11/2019/HNGĐ-ST ngày 12-3-2019, chị và  nh T đã ly 

hôn, nhưng về tài sản chung tự thỏ  thuận. Tuy nhiên, s u  hi ly hôn chị và  nh T 

 hông tự thỏ  thuận để chi  tài sản được nên chị  hởi  iện yêu cầu chi  tài sản 

chung là phần đất có diện tích 150 m
2
 thuộc thử  đất số 362, tờ bản đồ 48 đất tọ  

lạc tại số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y 

Ninh. Số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:H01905/NS do Ủy b n 

nh n d n thị xã T (n y là thành phố T) cấp ngày 05-7-2006 đứng tên chủ sử dụng 

đất Huỳnh Minh T, Đỗ Thị K. Nguồn gốc đất là do ch  mẹ chồng chị cho vợ 
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chồng vào năm 2006, có hợp đồng tặng cho đầy đủ và trên đất vợ chồng có x y 

nhà vào năm 2017.  

N y chị K yêu cầu được chi  ½ giá trị nhà và đất. Ngoài ra,  hông yêu cầu 

chi  tài sản chung nào  hác.  

Khi  hởi  ện chị có trình bày chị K và anh T có mượn củ  mẹ ruột chị K 

số vàng là 05 chỉ vàng  24K 9999, vì là mẹ con nên  hông có làm giấy tờ mượn 

vàng, n y mẹ chị bà Nguyễn Thị D đã có đơn  hông yêu cầu số nợ trên chị đồng 

  để h i mẹ con chị tự giải quyết với nh u  hông c n liên qu n đến  nh T về số 

vàng trên.  

Bị đơn Huỳnh Minh T trình baøy tại biên bản lấy lời khai ngày 15-7-2019 

và quá trình giải quyết vụ án:  

Anh T xác nhận  nh và chị K đã ly hôn đúng như chị K trình bày, trong 

thời gi n vợ chồng chung sống ch  mẹ ruột  nh có cho  nh phần đất diện tích 150 

m
2
 thuộc thử  đất số 362, tờ bản đồ 48 đất tọ  lạc Số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu 

phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh. Số vào số cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: H 01905/NS do Ủy b n nh n d n thị xã T cấp ngày 05-7-

2006  nh và chị K cùng đứng tên chủ sử dụng đất, nguồn gốc đất là củ  ch  mẹ 

 nh cho nên  nh  hông đồng   chi  tài sản đất mà để lại cho con tr i củ   nh chị 

có chỗ để ở. Nhà thì do h i vợ chồng cùng làm x y dựng năm 2017, tô bên trong 

c n bên ngoài chư  tô,  nh đồng   chi  đôi giá trị nhà lúc x y nhà 120 triệu đồng, 

 nh gi o chị K 60 triệu đồng. 

Tại phiên toà, chị K yêu cầu được chi  ½ trị giá nhà và đất, chị nhận tiền 

còn giao nhà đất cho  nh T. 

Tại phiên t  , anh T trình bày  hông đồng   yêu cầu chi  tài sản là đất củ  

chị K vì nguồn gốc đất là củ  ch  mẹ ruột  nh cho,  nh chỉ đồng   chi  cho chị K 

tiền x y nhà ½ là 60.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện  iểm sát nh n d n thành phố T y Ninh, tỉnh 

Tây Ninh phát biểu    iến:  

+ Về tố tụng: Quá trình thụ l , giải quyết vụ án đến  hi xét xử Thẩm phán, 

HĐXX đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng, có căn cứ theo quy định củ  pháp 

luật. Về việc tống đạt các văn bản cho các đương sự cũng như xác định tư cách 

th m gi  tố tụng đúng theo quy định củ  pháp luật. 

 + Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 29,33 củ  Luật hôn 

nh n và gi  đình; Điều 213 củ  Bộ luật d n sự: Chấp nhận yêu cầu chia tài sản 

chung củ  chị K, xét về công sức đóng góp và nguồn gốc tài sản chung đất do ch  

mẹ ruột  nh T cho h i vợ chồng cùng đứng tên nên chia cho anh T được hưởng 

60% trị giá tài sản đất, chi  cho chị K được hưởng 40% trị giá tài sản đất; Đối với 

tài sản nhà chị K đồng   giá nhà  nh T đư  r  là 120.000.000 đồng, công sức 

đóng góp ng ng nh u nên chi  cho chị K anh T mỗi người 60.000.000 đồng là 

phù hợp.Gi o nhà đất cho  nh T sở hữu, sử dụng,  nh T có nghĩ  vụ gi o chị K 

số tiền chị K được hưởng là 396.000.000 đồng. Giải quyết án phí theo đúng quy 

định. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại 

diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Chị K  hởi  iện  nh Huỳnh Minh T có đị  chỉ tại số 3/8a 

hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh. Căn cứ vào 

Điểm  , Khoản 1, Điều 39 củ  Bộ luật Tố tụng d n sự thẩm quyền thuộc Tòa án 

nh n d n thành phố T y Ninh. 

[2] Về nội dung: Chị K, anh T trình bày thống nhất  nh chị đã ly hôn theo 

Bản án số: 11/2019/HNGĐ-ST ngày 12-3-2019 củ  Tòa án nh n d n thành phố 

Tây Ninh. Nhưng tài sản chung chư  chi , do n h chị  hông tự thỏ  thuận được 

việc chi  tài sản chung củ  vợ chồng, n y chị K  hởi  iện yêu cầu chi  tài sản 

chung là có căn cứ. 

[2.1]  Chị K trình bày vợ chồng chị có tài sản chung là nhà, đất tại Số 3/8a 

hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh đất có diện 

tích 150 m
2
 thuộc thử  đất số 362, tờ bản đồ 48, số vào số cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: H 01905/NS do Ủy b n nh n d n thị xã T cấp ngày 05-7-

2006 đứng tên chủ sử dụng đất  nh Huỳnh Minh T, chị Đỗ Thị K, nguốn gốc đất 

là củ  ch  mẹ  nh T cho vợ chồng, nhà cấp 4 trên đất do h i vợ chồng x y dựng 

vào năm 2017,  nh T và chị đồng   thống nhất trị giá x y nhà là 120.000.000 

đồng và chị yêu cầu chi  ½ giá trị tài sản nhà đất nêu trên. Ngoài r , chị K không 

yêu cầu chi  tài sản nào  hác, 

[2.2] Anh T cho rằng tài sản đất có diện tích 150 m
2
 thuộc thử  đất số 362, 

tờ bản đồ 48 đất tọ  lạc tại Số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành 

phố T, tỉnh T y Ninh là củ  ch  mẹ  nh T cho để ở  hông đồng   chi  như chị K 

yêu cầu. Còn nhà xây dựng trên đất  nh thống nhất giá chi phí x y dựng là 

120.000.000 (Một trăm h i mươi triệu) đồng,  nh đồng   chi  đôi mỗi người 

60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng. 

 [3] Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do Văn ph ng đăng    đất đ i tỉnh T y Ninh – Chi nhánh thành phố T 

cung cấp thể hiện, năm 2006 vợ chồng chị K và anh T được ch  mẹ anh T là ông 

Huỳnh Minh K1, bà Ph n Ngọc C tặng cho phần đất có diện tích 150 m
2
 thuộc 

thử  đất số 362, tờ bản đồ 48 đất tọ  lạc khu phố N, phường NS, thành phố T, 

tỉnh T y Ninh. Anh T, chị K đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H 01905/NS do Ủy b n nh n d n thị xã T (n y là thành phố) cấp ngày 05-7-2006. 

Không có tài liệu nào trong hồ sơ thể hiện tài sản nêu trên là tài sản được cho 

riêng anh T nên lời trình bày củ  anh T  hông phù hợp với chứng cứ. Có căn cứ 

xác định phần đất diện tích 150 m
2
 thuộc thử  đất số 362, tờ bản đồ 48 đất tọ  lạc 

Số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh là tài 

sản chung củ   nh T, chị K theo quy định tại Điều 33 củ  Luật Hôn nh n và gi  

đình. Vì vậy, yêu cầu chi  tài sản chung củ  chị K là có căn cứ chấp nhận. 

[3.1] Tuy nhiên, xét về nguồn gốc hình thành  hối tài sản chung củ  vợ 

chồng chị K, anh T thì nguồn đất là củ  ch  mẹ ruột  nh T cho h i vợ chồng  nh 



 4 

T, chị K, do đó chia cho anh T được hưởng 60% trị giá đất, chị K được hưởng 

40% trị giá đất.  

[3.2] Đối với phần nhà x y dựng trên đất là căn nhà cấp 4  nh chị thống 

nhất giá trị căn nhà là 120.000.000 đồng đ y là sự tự nguyện củ   nh chị và phù 

hợp với quy định củ  pháp luật cả h i vợ chồng đều có công sức đóng góp như 

trong trong việc x y nhà vào năm 2017 nên chi  đôi mỗi người được hưởng 

60.000.000 đồng, cụ thể chi  tài sản như s u: 

[3.2.1] Phần đất có diện tích đo thực tế 150 m
2
 thuộc thử  đất số 362, tờ 

bản đồ 48 đất tọ  lạc khu phố N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh. Phần 

đất có giá trị theo Hội đồng định giá là 5.600.000 đồng/1m
2 

x 150 m
2
 = 

840.000.000 đồng. Anh T được hưởng 60% trị giá đất là: 504.000.000 đồng; Chị 

K được hưởng 40% trị giá đất là: 336.000.000 đồng. 

[3.2.2] Phần tài sản chung là căn nhà cấp 4 anh T, chị K thống giá trị giá 

căn nhà 120.000.000 đồng mỗi người được hưởng ½ là 60.000.000 đồng. Tổng 

cộng  nh T được hưởng 564.000.000 đồng, chị K được hưởng 396.000.000 đồng. 

Qua xem xét thực tế cho thấy nhà và các vật  iến trúc x y dựng hết trên diện tích 

đất, nên chỉ gi o cho một bên sử dụng, nguồng gốc đất là củ  ch  mẹ  nh T cho, 

hiện tại  nh T vẫn đ ng ở trên đất nên gi o nhà đất cho anh T tiếp tục sử dụng là 

phù hợp. Anh T được gi o tài sản có giá trị lớn hơn nên có nghĩ  vụ th nh toán 

cho chị K số tiền 396.000.000 đồng. Như vậy, chị K được hưởng 396.000.000 

đồng do anh T giao.  

 [4] Về chi phí đo đạc, định giá tài sản: Chị K tự nguyện chịu 7.600.000 

đồng (đã nộp xong).  

[5] Đối với đề nghị củ  Viện  iểm sát nh n d n thành phố T y Ninh, tỉnh 

Tây Ninh tại phiên t   là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[6] Về án phí d n sự sơ thẩm: Chị K phải chịu án phí chi  tài sản chung là: 

396.000.000 đồng x 5% =19.800.000 đồng, anh T phải chịu án phí chi  tài sản 

chung là: 564.000.000 đồng = 20.000.000 đồng + (164.000.000 đ x 4% ) = 

26.560.000 đồng theo quy định điểm b, Khoản 5, Điều 27 củ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội qui 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T   

án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn cứ  Điều 29,33 củ  Luật hôn nh n và gi  đình; Điều 213 củ  Bộ luật 

d n sự.  

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện “Tr nh chấp chi  tài sản chung sau khi ly 

hôn” củ  chị Đỗ Thị K đối với  nh Huỳnh Minh T.  

Buộc  nh Huỳnh Minh T có nghĩ  vụ gi o cho chị Đỗ Thị K số tiền 

396.000.000 (Ba trăm chín mươi sáu triệu) đồng.  

Anh Huỳnh Minh T được quyền sử dụng phần đất diện tích là 150 m
2
 

thuộc thử  số 362, tờ bản đồ số 48; mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 20 m
2
, đất 
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trồng c y l u năm 130 m
2 
có tứ cận: Đông giáp đường đất dài 05 m; Tây giáp 

đường 04m (đường xe b ) dài 5m; Nam giáp đường nhự 10m dài 30.09m; Bắc 

giáp thử  số 285 dài 30.09m. Phần đất tọ  lạc tại Số 3/8a hẻm 44 đường Đ, khu phố 

N, phường NS, thành phố T, tỉnh T y Ninh; Giao  nh Huỳnh Minh T được quyền 

sở hữu: Nhà cấp 4 và các công trình trên đất. 

Kể từ ngày chị Đỗ Thị K có đơn yêu cầu thi hành án, nếu  nh Huỳnh Minh 

T  hông chịu trả số tiền nêu trên, thì hàng tháng anh T còn phải trả cho chị K số 

tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gi n chậm trả theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 468 củ  Bộ luật d n sự.  

2. Về chi phí đo đạc, định giá tài sản:  

Chị Đỗ Thị K tự nguyện chịu 7.600.000 đồng (đã nộp xong).  

3. Về án phí d n sự sơ thẩm: 

 Chị Đỗ Thị K phải chịu án phí số tiền 19.800.000 (Mười chín triệu, tám 

trăm nghìn) đồng,  hấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí  hởi  iện đã nộp 

6.250.000 ñoàng theo bieân lai thu soá 0006989 ngaøy 22-5-2019 cuûa Chi cuïc Thi 

haønh aùn daân söï thành phố Taây Ninh, tỉnh T y Ninh. Chị K còn phải nộp tiếp số 

tiền 13.550.000 (Mười b  triệu, năm trăm, năm mươi nghìn) đồng. 

Anh Huỳnh Minh T phải chịu án phí số tiền 26.560.000 (H i mươi sáu 

triệu, năm trăm sáu mươi nghìn) đồng. 
4. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể từ 

ngày tuyên án.    

5.Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án d n sự thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự 

có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế  thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án d n sự.    

                                

Nôi nhaän:                                       T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

-Phòng NV- TAND tỉnh T y Ninh;                            THẨM  H N – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

-VKSND Tp. TN;   

-Chi cục THADSTp. TN;  

-Các đương sự ï; 

-Lưu hồ sơ;  

-Lưu tập án.                                                               

                                  

 

 

                                                                                          Đỗ Thị Hƣơng                                                                                                                                                      
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      Thành viên                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

 

                                                                                        Đỗ Thị Hƣơng 
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